
Giới thiệu chung về 
IELTS Listening



Cấu trúc bài thi

•Thời lượng: 40 phút 

- Thời gian nghe và trả lời câu hỏi: khoảng 30 phút

- Thời gian chuyển đáp án sang phiếu trả lời: 10 phút

•Tổng số câu hỏi: 40 câu
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Cấu trúc bài thi

•Cách cho điểm: Điểm sẽ được chấm dựa trên số 
trả lời đúng của thí sinh. Với mỗi câu trả lời sai, 
sẽ không bị trừ điểm.

•Các phần trong bài thi: 4 phần (4 sections) và các 
chủ đề cũng như các dạng bài thi trong 4 phần có 
thể khác nhau



Cấu trúc bài thi

Section 1: Là một đoạn hội thoại giữa 2 người 
về các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày ở 
các nước nói tiếng Anh (tìm nhà, đăng ký 
khóa học, tìm đồ bị mất, .... )

•Các câu hỏi thường gặp: Hoàn thành thông 
tin về tên, địa chỉ, số điện thoại... trong biểu 
mẫu (form).



CẤU TRÚC ĐỀ THI



Cấu trúc bài thi

Section 2: Chủ đề sẽ tương tự như ở section 
1 nhưng độ khó sẽ cao hơn và phần này sẽ 
chỉ là độc thoại thay vì hội thoại.

•Các câu hỏi thường gặp: Hoàn thành bảng 
biểu (table), biểu đồ (flow chart), bản đồ 
(map)....
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Cấu trúc bài thi

Section 3: Là một đoạn hội thoại về chủ đề 
học thuật thường gặp khi học tại các nước 
nói tiếng Anh.

•Các câu hỏi thường gặp: chọn đáp án đúng 
(multiple choice), nối giữa các lựa chọn 
(matching)
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Cấu trúc bài thi

Section 4: Là bài giảng, bài thuyết trình về 
chủ đề học thuật của các giáo sư.

•Các câu hỏi thường gặp: điền vào chỗ trống 
để hoàn thành câu, đoạn văn (gap filling) 
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Gap filling: 
Điền từ vào chỗ trống là dạng bài quen thuộc và 

quan trọng nhất trong bài thi IELTS vì tần suất 

xuất hiện của nó rất nhiều. Các dạng bài Điền 

từ có thể áp dụng cho đơn, note ngắn, điền 

câu, đoạn tóm tắt nội dung bài, bảng thông tin, 

sơ đồ,...

Các dạng câu hỏi



• Form completion(ņiԚn tַ v¨o ĽҺn)
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•Note completion (ņiԚn v¨o note ngԂn)
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•Sentence completion (ņiԚn v¨o c©u)
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•Summary completion (ņiԚn v¨o c©u/ t·m tԂt)
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•Table completion (ņiԚn th¹ng tin v¨o bӶng)

Các dạng câu hỏi



•Flowchart completion (ņiԚn v¨o sҺ Ľ֟ n֝i)
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•Short answer (C©u trӶ l֩i ngԂn)

Các dạng câu hỏi



•Labelling a diagram (ņ§nh dӸu h³nh)
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Các dạng câu hỏi

•Labelling a map (ņ§nh dӸu bӶn Ľ֟)



•Matching (N֝i)

Các dạng câu hỏi



•Multiple choice (TrԂc nghi֓m)

Các dạng câu hỏi



Các dạng câu hỏi

•Picking from a list (Ch֙n tַ 1 danh s§ch)



•TrҼ֧c khi m֣i section bԂt ĽӺu:
- Đọc yêu cầu của đề bài

- Đọc tiêu đề của bài 

- Xác định loại từ cần điền hoặc số đáp án cần 

chọn.

- Gạch chân keyword

- Dự đoán trước câu trả lời có thể điền

Trình tự làm bài



•Nghe hiԜu ĽҼ֯c b֝i cӶnh cֳa b¨i

•L¨m lӺn lҼ֯t c§c c©u h֛i theo 

thֵ tֽ.

•Sau m֣i section, Ľ֙c trҼ֧c c©u 

h֛i cֳa section tiԒp theo. 

Trình tự làm bài



•Sau khi kԒt th¼c Section 4:
- Kiểm tra lại lỗi ngữ pháp và từ vựng 

- Đối chiếu xem đáp án với yêu cầu của đề bài

Trình tự làm bài


